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1. Giới thiệu
[bookmark: _Hlk166234449]Thông qua việc ký kết các hiệp ước với phát xít Nhật, “thực dân Pháp cay cú vì bị Nhật tước dần những nguồn bóc lột quan trọng ở thuộc địa, càng ra sức vơ vét tài lực, vật lực trong nhân dân ta” [1, tr. 83]. Đây là điều kiện thuận lợi để phát xít Nhật tận dụng “sức người sức của của nhân dân ta trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế xã hội” [2, tr. 357], “tăng cường thu mua cưỡng đoạt lương thực” [3, tr. 77], “khai thác triệt để các nguồn lợi ở xứ thuộc địa này” [4, tr. 13]. Vì vậy, thực dân Pháp đã trở thành “công cụ hữu hiệu của quân Nhật trong việc khai thác, bóc lột nhân dân để phục vụ mục tiêu chiến tranh của Nhật Bản” [5, tr. 181]. Dưới sự cai trị của Pháp, Nhật, đời sống nhân dân tỉnh Tân An ngày càng “khó khăn, túng quẫn, thiếu thốn, giá cả tăng vọt, lúa thóc không nơi tiêu thụ” [6, tr. 76], “mâu thuẫn dân tộc phát triển hết sức gay gắt” [7, tr. 32]. Tóm lại, chính sách vơ vét, bóc lột kinh tế của Pháp, Nhật “không chỉ gây nên những hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế, mà còn với nhiều lĩnh vực xã hội khác có liên quan” [8, tr. 149]. Chính vì điều đó đã làm cho “mâu thuẫn dân tộc giữa các tầng lớp nhân dân yêu nước với đế quốc, phát xít ngày càng sâu sắc” [9, tr. 419], “cho thấy rõ hơn những hệ quả bất ổn về mặt xã hội” [10, tr. 21] “vốn đã sâu sắc, ngày càng lên tới đỉnh điểm” [11, tr. 40]. Ở Tân An, thông qua chính sách vơ vét thóc, gạo “đã làm cho mâu thuẫn giữa nông dân với chính quyền thực dân ngày càng sâu sắc, đây là một trong những nguyên nhân thúc đẩy phong trào đấu tranh của quần chúng chống Pháp - Nhật” [12, tr. 87].
Có thể thấy rằng, các công trình nghiên cứu đã nêu được tình hình kinh tế, xã hội Nam Kỳ dưới chính sách cai trị của Pháp, Nhật. Trong đó, có tác giả đề cập đến tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Tân An giai đoạn 1941 - 1945. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chưa trình bày đầy đủ tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Tân An qua nguồn tài liệu lưu trữ. Kế thừa kết quả nghiên cứu từ những công trình trước đó, bài viết nghiên cứu về tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Tân An dưới thời Pháp, Nhật. Thông qua nguồn tài liệu lưu trữ, tác giả khôi phục lại diện mạo kinh tế, xã hội tỉnh Tân An, từ đó làm rõ những chuyển biến dưới tác động của chính sách cai trị của Pháp, Nhật.
2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả tiến hành khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và vận dụng phương pháp lịch sử, logic để khái quát tổng quan về tỉnh Tân An. Từ đó, đi sâu phân tích tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Tân An và những chuyển biến dưới sự cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật trong giai đoạn 1941 - 1945.
3. Kết quả và bàn luận
3.1. Vài nét về tỉnh Tân An 
Dưới thời Pháp thuộc, Tân An là tỉnh nằm ở phía Đông, cách Sài Gòn 48 km, phía Bắc giáp nước Campuchia và tỉnh Tây Ninh, phía Đông giáp tỉnh Chợ Lớn, phía Nam giáp tỉnh Mỹ Tho, phía Tây giáp tỉnh Châu Đốc, tỉnh Long Xuyên và tỉnh Sa Đéc. Năm 1941, tỉnh Tân An có “diện tích 366.000 ha” [13], với “3 quận[footnoteRef:2], 11 tổng với 62 làng, dân số 148.000 người, trong đó có 145.872 người An Nam, 1.268 người Campuchia và 943 người Hoa” [14] và lãnh thổ được chia thành hai vùng rõ rệt. Đầu tiên, vùng đất thuộc quận Châu Thành và phía Nam của quận Thủ Thừa, đây là nơi có nền kinh tế phát triển “cây trồng chủ yếu là lúa với những cánh đồng lúa có giá trị rất lớn, khu vực này có diện tích khoảng 66.000 ha, tự nó cung cấp gần như toàn bộ đời sống của tỉnh” [13]. [2:  quận Châu Thành, quận Thủ Thừa, quận Mộc Hoá.] 

Tiếp đến, vùng đất nằm giữa sông Vàm Cỏ, ở phía Bắc của quận Thủ Thừa và quận Mộc Hoá, đây là nơi “chưa được khai thác, được gọi là “Đồng Tháp Mười” có diện tích bề mặt khoảng 300.000 ha” [13]. Trên vùng đất này, chỉ trồng các đồn điền mía dọc theo sông Vàm Cỏ Đông và một vài thửa ruộng lúa hoặc vài loại cây trồng khác nhau dọc theo con sông này. Đây là vùng “dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển, người dân sống nhờ vào những cánh đồng lúa trồng dọc theo các con kênh và việc khai thác cây cỏ bàng, đánh bắt cá” [14] như một nguồn lợi bổ sung bên cạnh việc trồng lúa không được thuận lợi. Nguyên nhân, đây là “khu vực hàng năm đều có lũ lụt, lượng phèn cao trong đất và việc thiếu các hoạt động cải tạo đất đã làm tê liệt hoạt động nông nghiệp của nông dân và khiến sản xuất không mấy phát triển” [15]. 
Do đó, địa chủ và nông dân “đã có nhiều cố gắng để khai thác vùng đất này để mở rộng diện tích canh tác lúa nhưng kết quả không đạt như mong muốn bởi do điều kiện tự nhiên và thời tiết” [16]. Đối với những nơi canh tác được, sau khi thu hoạch, “sản lượng thóc đạt được không đủ bù đắp chi phí canh tác nên những phần đất đó lại tiếp tục bị bỏ hoang” [16]. Ngoài ra, “chính quyền tỉnh Tân An và nhiều cá nhân giàu có đã cố gắng để khai thác vùng đất này nhưng không đem lại kết quả” [16].
Từ đó, để phần nào khơi dậy sức sống cho vùng đất này, chính quyền thực dân chú trọng vào công tác thủy lợi thông qua xây dựng nhiều con kênh để cải tạo vùng đất này và tìm ra hướng phát triển mới. Trong đó, con kênh lớn (kinh Lagrange) khởi công năm 1931 và hoàn thành năm 1932, chạy từ sông Vàm Cỏ Tây cách phía Bắc tỉnh lỵ Tân An 35 km, xuyên qua phía Nam Đồng Tháp Mười và đến tỉnh Sa Đéc, có chiều dài 46 km và chiều ngang 6 m. Kết quả, khi con kênh hoàn thành “đã tạo thuận lợi cho một lớp cư dân đến sinh sống dọc theo hai bên của con kênh và khi giá lúa tăng lên, hàng ngàn mẫu tây được khai phá nhanh chóng nhờ có con kênh này” [16].
Có thể thấy, Tân An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhưng chỉ khoảng 1/6 diện tích đó mang lại giá trị kinh tế, phần còn lại chưa được khai thác dù chính quyền và nhân dân đã có nhiều biện pháp tích cực. Bên cạnh đó, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa, một số cây trồng khác nhưng chưa mang lại giá trị cao. 
3.2. Tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Tân An 
3.2.1. Tình hình kinh tế
Về nông nghiệp, lúa là cây trồng chính và “nằm trong số một vài tỉnh có đất (khoảng 1/3 diện tích canh tác) trồng được hai vụ lúa trong năm, lúa mùa đầu, tốt đạt từ 90 đến 100 giạ[footnoteRef:3]/ha[footnoteRef:4] vào tháng 10 - tháng 11, lúa mùa thứ hai là 60 giạ mỗi ha vào tháng 3” [15]. Ở tỉnh Tân An, lúa được trồng nhiều ở các quận Châu Thành, Thủ Thừa và một số làng thuộc quận Mộc Hoá, năng suất “trung bình khoảng 80.000 tấn, trong đó 40.000 tấn được xuất khẩu, phần còn lại tiêu dùng trong tỉnh và làm giống” [13]. [3:  Theo đó, quận Châu Thành: 1 giạ = 22 kg, quận Thủ Thừa: 1 giạ = 21 kg, quận Mộc Hoá: 1 giạ = 20kg. Nguồn Trung tâm lưu trữ quốc gia II. Rapport N02781-Ag, le 10 Mai 1943. L’Administrateurs province de Tanan à Monsieur le Gouverneur de la Cochinchine (4ème Bureau). Phông Thống đốc Nam Kỳ, hồ sơ số 34696.]  [4:  là Hecta, đơn vị đo diện tích.] 

Bên cạnh đó, mía được trồng dọc “theo dải đất sông Vàm Cỏ Đông của Tổng Cửu Cư Thượng (quận Thủ Thừa) năng suất từ 40 đến 50 tấn/ha, sản lượng trung bình đạt khoảng 100.000 tấn/năm” [13]. Số lượng mía thu hoạch “được đa số bán cho nhà máy đường Hiệp Hòa, vì họ đã ký hợp đồng với phần lớn các hộ dân trồng mía ở các làng” [13]. Ngoài ra, tỉnh Tân An còn có một số cây trồng khác như cây dừa, dứa, thuốc lá và cây ăn quả,… với diện tích không nhiều và chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh.
Tóm lại, ngoài lúa có giá trị xuất khẩu, còn các cây trồng khác chủ yếu “phục vụ cho tiêu dùng tại địa phương và chỉ đóng góp một phần nhỏ vào đời sống, kinh tế của tỉnh” [17]. 
Ngoài ra, trong tỉnh còn chăn nuôi trâu, bò, ngựa,… những vật nuôi này có nguồn gốc chủ yếu từ một số tỉnh của Campuchia giáp với Tân An, tương tự bò thịt cũng được nhập từ các tỉnh trên. Nhìn chung, “trâu, bò và ngựa được nông dân chăn nuôi để phục vụ công việc đồng áng và làm phương tiện di chuyển, vận chuyển hàng hóa” [18]. Ở làng Thuận Mỹ và Thanh Phú Long (quận Châu Thành), “chăn nuôi với số lượng vài ngàn con vịt, số gia cầm và trứng chủ yếu được tiêu thụ trong tỉnh, phần còn lại được bán ở Chợ Lớn” [18].
[bookmark: _Hlk156230537][bookmark: _Hlk157278298]Về công nghiệp và thủ công nghiệp, tỉnh Tân An “không có nhà máy công nghiệp lớn và vừa, số lượng nhà máy công nghiệp nhỏ cũng rất ít” [17], toàn tỉnh có “13 nhà máy xay thóc, 4 xưởng gạch, 6 nhà máy sản xuất nước mắm, 41 xưởng cưa gỗ, 6 nhà máy đường” [17]. Bên cạnh đó, trong tỉnh còn có “một số nghề thủ công như đóng thuyền, chế biến gỗ, làm mái chèo thuyền, đóng quan tài, đương giỏ, đệm và nón ở Đồng Tháp Mười, rèn sắt, làm kim hoàn,…” [17]. Trong đó, “đương đệm, giỏ, nón bằng cỏ bàng ở Đồng Tháp Mười trở thành nghề phổ biến của hầu hết cư dân quận Thủ Thừa, Mộc Hoá, đàn ông, phụ nữ thuộc tầng lớp lao động tận dụng những lúc rảnh rỗi để làm” [17]. Ở quận Mộc Hoá, nơi có hàng ngàn hố cá, sau này cũng có ở vùng đất giữa hai con sông Vàm Cỏ nhưng số lượng ít hơn. Các sản phẩm từ việc đánh bắt cá như khô, mắm, … “được để tiêu dùng trong tỉnh hoặc gửi về Sài Gòn và Chợ Lớn” [17].  
Về thương mại, “gạo và thóc được vận chuyển về Chợ Lớn, sau đó là các sản phẩm làm từ cây cỏ bàng, gạch và ngói, gỗ xẻ, đường mía, cá và tôm, tỉnh nhập gỗ, than, kim loại, phân bón, thực phẩm,...” [19]. Tân An là tỉnh nông nghiệp, nên mặt hàng buôn bán, xuất khẩu chính là gạo, với sản lượng hàng năm đạt trung bình 40.000 tấn. Sau thóc là mía, diện tích trồng mía tiếp tục được mở rộng, các sản phẩm này chủ yếu được cung cấp cho các “nhà máy đường Hiệp Hòa (Chợ Lớn) và Thành Điền (Tây Ninh)” [17]. Các mặt hàng như đệm, manh, nón, giỏ cỏ bàng, cá, tôm tươi, khô, gia cầm,… được buôn bán trong và ngoài tỉnh. Song song đó, “sản phẩm nhập khẩu bao gồm gỗ xây dựng thô, than, phân bón và thực phẩm, rượu vang, vải,…” [17]. Ngoài tỉnh lỵ, còn có một số trung tâm buôn bán như chợ Kỳ Son, chợ Thủ Thừa, chợ Nhựt Tảo, chợ Quản Tập, Tầm Vu, Bình Phước,…
Việc thông thương buôn bán và trao đổi hàng hóa chủ yếu bằng hai con đường chính là đường thủy và đường bộ. Về đường bộ, di chuyển bằng xe ngựa, xe bò,… tại Mộc Hoá “tuyến đường bộ duy nhất nối trung tâm của quận này với Kampong Rou[footnoteRef:5] đã được cải thiện lại để có thể sử dụng được trong tất cả các mùa” [17]. Đường thuỷ được người dân sử dụng để di chuyển hằng ngày, chính quyền dùng vào “dịch vụ bưu chính và vận chuyển hành khách từ Tân An đến Mộc Hóa và ngược lại bằng xuồng tam bản có động cơ” [17]. Việc vận chuyển hàng hóa, thực phẩm trong và ngoài tỉnh “đều được thực hiện bằng đường thuỷ thông qua phương tiện là ghe, xuồng” [17]. [5:  Kampong Rou là một huyện thuộc tỉnh Svay Rieng, phía Nam Campuchia hiện nay.] 

3.2.2. Tình hình xã hội
Tỉnh lỵ Tân An đặt tại làng Bình Lập, cạnh sông Vàm Cỏ Tây, nơi đặt bộ máy cai trị của thực dân Pháp và sinh sống của những người làm việc trong cơ quan hành chính tỉnh cùng gia đình họ. Dân cư ở đây lúc đầu phần đông là công chức như Đốc phủ sứ, Tri huyện, Thông phán, Thầy ký,... đang làm việc hoặc đã hưu trí. Ngoài ra, một số địa chủ có tiếng tăm về đây xây dựng nhà để ở như Lê Phát Thanh, Hội đồng Vận, Hội đồng Song, Hai Thăng,… Bên cạnh đó, còn có giới kinh doanh buôn bán đa số là Hoa kiều chỉ tập trung ở hai dãy phố trong chợ Tân An nhưng số lượng rất ít. Còn những người buôn bán nhỏ mua đầu chợ, bán cuối chợ, sáng họp chiều tan, thường là những người ở vùng ngoại ô hoặc sống trong các con hẻm nhỏ phía sau các biệt thự, nhà lớn của thành phần hữu sản. Nói về tỉnh lỵ Tân An, Thống đốc Nam Kỳ nhận xét rằng “ngoài một số ít công chức và viên chức Đông Dương làm việc tại các cơ quan khác nhau tại tỉnh lỵ, một số ít người về hưu sống bằng lương hưu và từ thu nhập của một vài thửa đất” [15].
Ngoài ra, còn có những người lao động nghèo cũng tụ họp về làm các nghề như thợ mộc, thợ rèn, thợ bạc, thợ hớt tóc, thợ may, đánh xe ngựa, kéo xe kéo,... thường tập trung ở các xóm nghèo như xóm Vông, xóm Nhà thờ cũ, xóm Cầu Quây và một ít ở xóm Bến đò Chú Tiết. Quá trình hình thành các lớp dân cư như vậy nên giai cấp công nhân trong tỉnh lỵ cũng ít, dù chỉ là công nhân thủ công và thành phần lớp thị dân nghèo cũng chiếm tỉ lệ thấp so với các đô thị khác. 
Ở tỉnh lỵ, có nhiều tôn giáo như đạo Thiên chúa giáo phát triển nhiều trong giới địa chủ và công chức, nhà thờ đầu tiên là của Lê Phát Đạt sau dời chuyển xây thành Nhà thờ Thôn Mạng (con của Hội đồng Vận). Đạo Cao Đài phái Tây Ninh có được một số tín đồ khá đông, đa số trong thành phần công chức như Hồ Tấn Khoa cánh tay mặt của Phạm Công Tắc cũng là người sinh ra và lớn lên tại đây. Đặc biệt, ở đây đã thành lập thêm một chi phái mới của đạo Cao Đài, “người sáng lập ra giáo phái này là Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiến, nó quy tụ một số lượng nhất định những công chức đã nghỉ hưu có tư cách, đạo đức tốt” [20]. Lúc đầu, đạo Hòa Hảo không có tín đồ trong tỉnh lỵ, nhưng từ sau 1940, Nguyễn Tấn Đắc bị quản thúc tại đây đã hoạt động và cũng thu hút được một số tín đồ nhưng hầu hết là trong giới nữ lớn tuổi, và phát triển ở nông thôn hơn là ở trong tỉnh lỵ.
Ở nông thôn, thành phần chủ yếu là địa chủ và nông dân, trong đó “địa chủ vừa và nhỏ chiếm ưu thế, một người trồng lúa có 100 ha là khá giả, chủ đất lớn nhất tỉnh có 500 ha được coi là giàu có” [15].
Như vậy, Tân An là tỉnh nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa và đây cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, mang lại giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, tỉnh Tân An còn có một số cây trồng và ngành nghề khác nhưng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. Do kinh tế là nông nghiệp, nên mối quan hệ xã hội chủ yếu là địa chủ và nông dân, còn tỉnh lỵ là trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hoá, nơi sinh sống của tầng lớp hữu sản, công chức trong bộ máy chính quyền thực dân. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, sau đó phát xít Nhật vào Đông Dương đưa lực lượng tiến xuống chiếm đóng Nam Kỳ. Từ đó, tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Tân An có nhiều biến đổi dưới sự cai trị của Pháp, Nhật.
3.3. Những chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Tân An (1941 - 1945)
3.3.1. Chuyển biến về kinh tế
Thứ nhất, chính quyền thực dân Pháp tăng cường vơ vét lương thực để cung ứng cho phát xít Nhật. Tân An là tỉnh thuần nông, trong đó lúa là cây trồng chiếm diện tích lớn và mang lại giá trị kinh tế cao, đồng thời cũng là một trong những địa phương trồng được hai vụ lúa trong năm. Chính vì những ưu thế trên, Tân An là đối tượng để nhà cầm quyền tiến hành vơ vét lương thực cùng với 12 tỉnh khác trong bản đồ các tỉnh có sản lượng thóc thuộc hạng cao ở Nam Kỳ.
[bookmark: _Hlk159389817]Từ việc ký kết các hiệp ước với Nhật, thực dân Pháp ra sức thu gom đủ số lượng, giao đúng thời hạn cho Nhật và đây được xem là nhiệm vụ sống còn bởi “vấn đề xuất khẩu gạo không còn ở cấp độ thương mại mà ở cấp độ chính trị” [21].
[bookmark: _Hlk157519400]Ở Tân An, chỉ trong 3 tháng đầu năm 1942 (01-01-1942 đến 25-3-1942), tỉnh Tân An đã chở về Chợ Lớn “15.892 tấn 864 kg thóc, 158 tấn 580 kg gạo” [22] và 3 tháng cuối năm (01-10-1942 đến 29-12-1942), “22.551 tấn 928 kg thóc” [23] đã chở về Chợ Lớn. Theo báo cáo kinh tế năm 1942, tỉnh Tân An “có diện tích canh tác là 53.968 ha với sản lượng đạt 69.086 tấn thóc” [17], trong khi đó, số lượng thóc chở về Chợ Lớn trong 6 tháng là 38.603 tấn 017 kg[footnoteRef:6], chiếm 55,88% trong tổng sản lượng thu hoạch vụ thóc năm 1942. [6:  trong đó 3 tháng đầu năm là 15.892 tấn 864 kg thóc, 158 tấn 580 kg gạo, 3 tháng cuối năm là 22.551 tấn 928 kg thóc, tính gạo loại 1, 25% tấm.] 

Tiếp đến trong ba tháng đầu năm 1943, tỉnh Tân An đã chở “27.000 tấn thóc” [24] về Chợ Lớn. Trước tình hình số lượng thóc, gạo chở về Chợ Lớn ngày một ít do các chủ vựa, thương lái đợi giá thóc cao mới bán nên ngày 05 tháng 4 năm 1943, nhà cầm quyền đã ra thông tri số N02407/4B yêu cầu các địa phương kê khai số thóc, gạo có thể chở ngay về Chợ Lớn để kịp xuất cảng theo yêu cầu của Nhật. Sau khi tổng hợp kết quả từ các quận gửi lên, chủ tỉnh đã báo rằng ở Tân An “có 1.050.602 giạ thóc, 39.748 kg gạo, 3.000 kg tấm” [25] và tất cả số lượng này sẵn sàng chở ngay về Chợ Lớn. 
Như vậy, thông qua chính sách vơ vét lương thực đã khẳng định rằng trong số gạo mà thực dân Pháp giao cho phát xít Nhật hằng năm có một phần đóng góp của tỉnh Tân An. Ngoài ra, việc vơ vét lương thực giao nộp cho Nhật đã làm mất đi một số tiền không nhỏ trong việc bán gạo so với ở giai đoạn trước, ảnh hưởng trực tiếp đến các nguồn bóc lột ở thuộc địa của thực dân Pháp.
Thứ hai, tình trạng giá phân bón tăng cao làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tân An. Lúc này, cuộc chiến ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra căng thẳng nên hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng khó khăn, dẫn đến giá cả tăng cao, trong đó có mặt hàng phân bón phục vụ cho việc trồng lúa. Phân bón là một trong những mặt hàng cần thiết cho việc trồng lúa góp phần tăng năng suất cây trồng nhưng lại phải nhập từ bên ngoài nên không tránh khỏi việc tăng giá. Khi những chuyến hàng nhập vào cảng Sài Gòn ngày càng hiếm thì giá phân bón cũng tăng đáng kể “giá tăng từ 2$ cho loại 50 kg lên 20$” [15], tức tăng gấp 10 lần so với trước. Như vậy, “giá thóc không còn cho phép nông dân mua phân bón” [15] để sử dụng trong việc trồng lúa.
Thứ ba, chính quyền thực dân Pháp can thiệp mạnh vào hoạt động buôn bán thóc ở tỉnh Tân An thông qua quy định giá và đối tượng được mua. Ở Tân An, trước năm 1941 thì sau vụ thu hoạch lúa, người nông dân “bán sản phẩm thu hoạch của mình ngay tại chỗ cho các thương nhân Hoa kiều hoặc người Việt, hoặc tự vận chuyển đến Chợ Lớn để bán cho các nhà máy” [14] thì hiện tại chỉ bán cho chính quyền thực dân Pháp với một mức giá do Nhà nước ấn định. Theo Thanh tra chính trị và Hành chính Renou, dựa trên sự tính toán về mức tối thiểu rủi ro lạm phát và tăng chi phí sinh hoạt “mức giá trung bình 1$60/giạ sẽ mang lại sự hài lòng cho nông dân trồng lúa” [15] ở tỉnh Tân An. Chính việc này đã dẫn đến bức xúc của những người trồng lúa khi họ luôn đặt câu hỏi đối với chính quyền rằng tại sao thóc “được bán cho một người mua duy nhất, người này áp đặt giá của mình, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy giữa giá thóc và giá các sản phẩm khác?” [15].
Thứ tư, hoạt động đóng tàu chiến của phát xít Nhật tác động trực tiếp đến ngành chế biến gỗ ở tỉnh Tân An. Từ tháng 7 năm 1942, ngành sản xuất chế biến gỗ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc người Nhật nắm độc quyền về gỗ để phục vụ cho việc đóng tàu chiến và thiếu nguồn nhân công do người Nhật trả lương rất cao cho công nhân làm trong các xưởng gỗ. Ở Tân An, “một số xưởng cưa không còn đủ gỗ cần thiết để cung cấp cho họ hoạt động một cách bình thường, hoạt động kinh doanh giảm 50%” [15].
Thứ năm, tình trạng thiếu nguồn nhân lực trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Bên cạnh thuế tăng, người nông dân trồng lúa còn phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động ở nông thôn khi một bộ phận đã vào làm việc trong các xưởng đóng tàu vì họ “luôn bị thu hút bởi mức lương rất cao từ các xưởng đóng tàu trong các nhà máy” [26] của Nhật nên dẫn đến việc thiếu lao động ở khu vực nông thôn trong việc trồng và thu hoạch lúa. Không chỉ hoạt động sản xuất nông nghiệp thiếu nhân lực, mà ngành khai thác và chế biến gỗ cũng tương tự “các chủ xưởng cưa phàn nàn rằng người Nhật đang độc quyền về gỗ, họ trả lương rất cao cho những người khai thác gỗ chỉ làm việc cho các công ty Nhật” [15]. Ở khía cạnh khác, những người làm công ăn lương trong các xưởng sản xuất đóng tàu hay công nhân khai thác gỗ cho Nhật được trả lương cao, một mức thù lao mà có lẽ xưa nay họ chưa bao giờ được hưởng dưới sự cai trị, áp bức của chế độ thực dân, phong kiến. Tuy nhiên, lao động này chỉ là số ít, chủ yếu là nhàn công rỗi việc và những người nông dân bất mãn với việc trồng lúa, công việc này mang tính thời vụ và trong một chừng mực nhất định, chưa trở thành một nghề chính, chưa tạo ra một lực lượng lao động sản xuất đông đảo có những đóng góp nhất định cho xã hội.
Thứ sáu, diện tích đất trồng lúa bị bỏ hoang có xu hướng gia tăng ở tỉnh Tân An. Thực tế cho thấy, khi giá thóc thấp, giá phân bón cao, thuế tăng cùng với chính sách vơ vét lương thực của Pháp đã làm cho người nông dân không còn thiết tha với đồng ruộng khi mọi “gánh nặng đều đè lên cánh đồng lúa và họ ngạc nhiên nhận thấy rằng mọi việc không còn diễn ra như trước nữa” [15].
Từ đó, một bộ phận nông dân đã bỏ ruộng để làm việc khác dẫn đến tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang và rõ ràng điều đó đang diễn ra ở Tân An khi “3.700 ha ruộng lúa đã bị bỏ hoang vào năm 1943” [15]. Nếu tình trạng bỏ hoang ruộng lúa gia tăng vào năm 1944, sẽ tác động không nhỏ đến nền nông nghiệp của tỉnh Tân An khi diện tích đất hoang tăng, sẽ gây “ảnh hưởng bất lợi đến việc trồng lúa và dẫn đến giảm số lượng gạo xuất khẩu” [15]. 
3.3.2. Chuyển biến về xã hội
Thứ nhất, chính quyền thực dân tăng cường tận thu các loại thuế và bắt nhân dân đi lao dịch. Cùng với hoạt động kinh tế, chính quyền thực dân còn tăng cường bóc lột nhân dân thông qua thu tận các loại thuế, việc này được thanh tra Chính trị và Hành chính khen ngợi rằng “thuế ở tỉnh Tân An thật đáng ngưỡng mộ” [13]. Minh chứng rõ nét nhất là việc thu thuế công điền ở các làng không ngừng tăng lên “năm 1939 (154.254$96), 1940 (169.928$06), 1941 (189.287$56), 1942 (191.711$00)” [13]. Và số tiền tổng thu các loại thuế năm 1942 lại là một minh chứng khác: “tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1942 là 378.968$34 trong số 380.7708$01 chỉ tiêu đề ra, tức là 99,52% so với 95% cùng kỳ năm ngoái” [23].
Qua đó, thấy rằng số tiền thu thuế hằng năm đều tăng đã chứng tỏ chính quyền thực dân tăng cường thu các loại thuế. Ngoài ra, trong giai đoạn này người dân Tân An phải đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí sinh hoạt tăng cao, ruộng đất bỏ hoang nhiều, giá lúa thấp, “mất mùa do lũ lụt ở Mộc Hoá” [14], “cây sắn một nửa số thu hoạch cũng bị lũ lụt và chuột phá hủy” [13], “các trận mưa tháng 10, 11 (1942) gây lũ lụt gây thiệt hại khoảng 20.000 tấn mía” [23], “6.329 ha diện tích trồng lúa năm 1940 bị phá hủy bởi lũ lụt” [18],… Tóm lại, khi cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn nhưng số tiền thu thuế luôn tăng qua các năm đã phản ánh rõ nét về chính sách bóc lột của thực dân Pháp thông qua việc tận thu các loại thuế. Có thể thấy, “việc thuế liên tục tăng khiến tình hình của họ càng trở nên trầm trọng hơn” [15] và đây là một nguyên nhân làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Tân An với chính quyền thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Như vậy, dưới sức ép từ các hiệp ước, chính quyền thực dân Pháp đã tăng cường bóc lột nhân dân thông qua tận thu các loại thuế để gom đủ tiền nộp cho Nhật. Và trong số tiền mà thực dân Pháp nộp cho Nhật có sự đóng góp của nhân dân tỉnh Tân An.
Ngoài ra, chính quyền thực dân còn bắt nhân dân lao dịch thông qua việc “quận Mộc Hoá tổ chức cho dân khai thác 3.500 m3 đá ong, và trong 8 ngày 15.000 m3 đất san lấp đã được thực hiện để mở con đường từ Mộc Hóa đến Kompong Rou” [15]. Có thể thấy, từ việc làm trên và hoạt động tận thu thuế của chính quyền đã đẩy người dân vào bước đường cùng, và đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân tỉnh Tân An ngày một dâng cao. 
Thứ hai, do tác động của cuộc chiến tranh ở khu vực Châu Á – Thái bình Dương đã làm cho chi phí các mặt hàng sinh hoạt hằng ngày tăng cao. Cùng với phân bón, các mặt hàng nhập khẩu khác cần thiết cho cuộc sống hằng ngày như vải, diêm, thuốc,… cũng không ngừng tăng giá, từ đó làm cho chi phí sinh hoạt của người dân trong tỉnh ngày một cao. Theo Thanh tra Esquivllon, “chi phí sinh hoạt ở Tân An cao và không ngừng tăng lên, sự khan hiếm nhu yếu phẩm cần thiết và sự thao túng của “thị trường chợ đen” đang tạo ra sự bất tiện đáng kể, điều chưa từng xảy ra” [13].
Bên cạnh đó, khi phát xít Nhật chiếm đóng Nam Kỳ trong đó có tỉnh Tân An cũng tác động đến việc buôn bán, trao đổi hàng hoá. Theo chủ tỉnh Tân An, “sự có mặt của quân Nhật tại Tân An cũng gây ra sự xáo trộn nghiêm trọng về giá cả thực phẩm bán ra thị trường, đặc biệt là các sản phẩm đang bán ở chợ và bởi các quy định liên quan đến dầu thực vật và đặc biệt là dầu dừa” [13].
Thứ ba, sự bất lực của chính quyền trong việc kiểm soát giá cả sinh hoạt là nguyên nhân chính làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc. Ở Tân An, việc canh tác lúa đạt năng suất cao là nhờ đất tốt, một số nơi trồng được hai vụ nên giá thuê đất cao. Theo đó, đất trồng được “hai vụ cho năng suất 150 giạ/ha, người chủ lấy 50 giạ đến 70 giạ, người nông dân nhận được 100 giạ tới 80 giạ, đất trồng một vụ, năng suất 100 giạ/ha, được chia đều cho chủ sở hữu và nông dân” [15]. Có thể thấy, việc thu thuế giữa chủ đất và tá điền chưa phải là yếu tố quyết định sự khó khăn của họ bởi cuộc sống của người nông dân có no đủ, sung túc hay không còn phụ thuộc vào giá bán thóc hiện tại và chi phí sinh hoạt hằng ngày. Do đó, nếu “giá thóc phù hợp với chi phí sinh hoạt chung thì chủ sở hữu và nông dân đều hài lòng” [15]. Tuy nhiên, hiện tại người nông dân “đang lo lắng về thu nhập của họ, vốn đã rất ổn định trong nhiều thập kỷ nay giảm dần từ năm này sang năm khác” [15] bởi chi phí sinh hoạt liên tục tăng cao nhưng giá thóc không tăng đã làm cho cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Và đây là nguyên nhân làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà cầm quyền ngày càng gia tăng khi “chính quyền thành công một cách đáng ngưỡng mộ trong việc ổn định giá thóc, nhưng lại hoàn toàn bất lực trong việc làm chậm sự gia tăng của tất cả các sản phẩm khác” [15]. Như vậy, việc chính quyền quy định giá thóc thấp hơn so với giá các mặt hàng sinh hoạt thiết yếu hằng ngày và buộc họ chỉ bán cho Nhà nước đã đưa người dân, nhất là lớp tá điền lâm vào cảnh khốn khó trước nghịch cảnh của thời cuộc. 
Thực tế cho thấy, tá điền là lớp nông dân chịu nhiều khó khăn, luôn bị áp bức, bóc lột nhưng phải thừa nhận rằng “vai trò của tá điền là quan trọng xét từ quan điểm kinh tế, xã hội, đó là cơ sở để ổn định chính trị của đất nước” [15] và cuộc khởi nghĩa năm 1940 là minh chứng rõ nét gần đây nhất ở Nam Kỳ.
4. Kết luận
Tóm lại, dưới sự cai trị của Pháp, Nhật (1941 - 1945), tình hình tỉnh Tân An có nhiều chuyển biến, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Hoạt động vơ vét lương thực của chính quyền thực dân Pháp đã ảnh hưởng đến nền kinh tế tỉnh Tân An trong việc buôn bán thóc, gạo. Ngoài ra, cuộc chiến ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã làm cho giá cả các mặt hàng sinh hoạt hằng ngày tăng cao gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong tỉnh. Đối với nông dân, khi giá phân bón tăng cao sẽ không còn cho phép họ mua để sử dụng và từ đó ảnh hưởng đến hoạt động trồng và thu hoạch lúa của tỉnh. Song song đó, giá cả các mặt hàng thiết yếu hằng ngày cũng tăng cao làm cho cuộc sống của người dân trở nên khó khăn, nhất là nông dân. Trong khi đó, chính quyền Tân An đã bất lực trong việc kiểm soát giá bán các mặt hàng này dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc, thúc đẩy phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ. Khi cuộc sống đã khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu mọi thứ thì cũng là lúc chính quyền thực dân Pháp ra lệnh tăng thuế và tận thu các loại thuế để có đủ tiền nộp cho phát xít Nhật. Hoạt động này đã làm cho nhân dân tỉnh Tân An ngày càng căm phẫn và chán ghét sự cai trị của chính quyền thực dân, đây là nguyên nhân trực tiếp để thúc đẩy họ đứng dậy đấu tranh.
Bên cạnh đó, phát xít Nhật chiếm đóng Nam Kỳ đã tác động đến ngành chế biến gỗ trong tỉnh khi có sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang ngành đóng tàu dưới sự quản lý của người Nhật. Chính hoạt động này đã gây ra tình trạng thiếu lao động trong nông nghiệp và ở các nhà máy chế biến gỗ của tỉnh Tân An.
Như vậy, chính sách cai trị của thực dân Pháp và sự chiếm đóng của phát xít Nhật đã làm cho đời sống của người dân tỉnh Tân An ngày càng khó khăn khi phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, chi phí sinh hoạt tăng cao đã làm cho cuộc sống của họ thêm bần cùng. Từ đó, mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền Tân An ngày càng sâu sắc, thúc đẩy phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ, đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945.
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